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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này tìm hiểu tổng quát về nam châm và trình bày cuộc thử nghiệm may 4 loại nam 

châm đất hiếm có quy cách khác nhau lên 2 loại vải khác nhau (100% cotton và CVC 60/40, kiểu dệt 

vân điểm, cùng định lượng 180 g/m2) để xem xét độ bám dính và tính thẩm mỹ để tìm giải pháp khả thi 

nhất cho nút áo. Qua khảo sát lấy ý kiến 65 sinh viên ngành công nghệ dệt may, mẫu nút nam châm 

hình tròn được bọc trong miếng PVC, có độ dày 2 mm (mẫu nam châm số 4) nhận được 88% ý kiến 

đánh giá là không làm cộm nhăn vải, 90% ý kiến là bám dính tốt, kích thước nam châm cũng khá đa 

dạng phù hợp nhiều loại nẹp áo (1,5; 1,8 hay 2 cm). Thí nghiệm đo lực kéo cũng cho thấy độ bám dính 

của nút nam châm số 4 xấp xỉ độ bám dính của nút bấm truyền thống khi may vào vải. Kết quả thí 

nghiệm không thay đổi nhiều trên 2 loại vải trên. Nghiên cứu đánh giá mẫu nam châm số 4 là một lựa 

chọn khả thi về mặt thẩm mỹ và độ bám dính để thay thế cho nút áo thông thường. Nghiên cứu này là 

tiền đề cho thiết kế và may các mẫu trang phục có ứng dụng nam châm cho người cao tuổi gặp khó khăn 

trong vận động hoặc người cần sự tiện lợi khi thay quần áo. 

Từ khóa: Nút nam châm, trang phục, thời trang, nút áo. 

1. MỞ ĐẦU 

Nam châm có những ứng dụng rất đa dạng trong cuộc sống từ thiết bị máy móc trong công nghiệp, 

y tế, điện, trong sản xuất robot và quân sự, đến những vật nhỏ bé trong đời sống. Trong lĩnh vực thiết 

kế thời trang, nam châm vốn là một chất liệu được các nhà thiết kế khám phá để áp dụng vào sản phẩm 

may thay cho nút thông thường. Trên thế giới, những chiếc nút nam châm đã được thấy ứng dụng vào 

trong ví, túi xách, ví, hộp quà tặng. Tuy nhiên tại Việt Nam, nút nam châm sử dụng vào trang phục là 

điều mới mẻ. Đối với người cao tuổi và người hạn chế vận động tay, nút cài truyền thống có thể làm họ 

lúng túng khi sử dụng [1]. Việc thay thế nút truyền thống bằng nút nam châm có thể giúp việc sử dụng 

quần áo dễ dàng, thân thiện hơn. 

Nghiên cứu này giới thiệu tổng quát về các loại nam châm và trình bày các khảo sát trên 4 loại 

nam châm có quy cách khác nhau, nhằm chọn lựa ra loại khả thi nhất đạt được độ thẩm mỹ, có độ bám 

dính tốt, tránh bị cộm khi may vào trang phục dành cho người gặp khó khăn trong vận động hoặc người 

cần sự tiện lợi khi thay quần áo. 

1.1. Tổng quan về nam châm 

Hiện tượng từ tính đã được con người nhận biết từ rất sớm khi phát hiện một số khoáng vật tự 

nhiên có khả năng hút sắt, điển hình là magnetit (Fe₃O₄), còn được gọi là đá nam châm (lodestone). 

Những vật liệu này đã được biết đến từ hơn hai nghìn năm trước và được xem là cơ sở ban đầu cho các 

nghiên cứu về từ học [2]. 

Nam châm là vật liệu có khả năng tạo ra từ trường và tác động lực lên các vật liệu sắt từ. Những 

nguyên tố có tính sắt từ mạnh như sắt (Fe), niken (Ni) và coban (Co) thường được sử dụng để chế tạo 

nam châm hoặc các hợp kim từ tính [3]. 
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Một đặc điểm cơ bản của nam châm là luôn tồn tại hai cực từ, được ký hiệu là cực Bắc (N) và cực 

Nam (S). Hai cực này luôn xuất hiện đồng thời và được liên kết bởi hệ thống đường sức từ phân bố 

trong không gian xung quanh cũng như bên trong vật liệu [3]. 

Xét theo nguyên lý tạo từ trường, nam châm có thể được chia thành hai nhóm chính là nam châm 

điện và nam châm vĩnh cửu. Nam châm điện sinh ra từ trường khi có dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn, 

trong khi nam châm vĩnh cửu có khả năng duy trì từ tính mà không cần cung cấp năng lượng từ bên 

ngoài [4]. 

Theo vật liệu chế tạo, nam châm vĩnh cửu thường được phân thành các loại như nam châm ferrite, 

nam châm AlNiCo và nam châm đất hiếm. Trong đó, nam châm ferrite có chi phí sản xuất thấp và khả 

năng chống ăn mòn tốt nên được ứng dụng phổ biến trong nhiều thiết bị điện tử và gia dụng [5]. 

 

Hình 1. Ví dụ nam châm ferrite sử dụng trong các thiết bị điện tử [10] 

Nam châm AlNiCo được chế tạo từ hợp kim chứa nhôm, niken và coban, có đặc tính ổn định từ 

tốt và khả năng làm việc ở nhiệt độ cao. Tuy nhiên, do chi phí tương đối lớn nên phạm vi ứng dụng của 

loại nam châm này hiện nay đã giảm so với trước đây [5]. 

Trong số các vật liệu nam châm vĩnh cửu hiện đại, nhóm nam châm đất hiếm được đánh giá có 

cường độ từ mạnh nhất, tiêu biểu là các hệ hợp kim samarium–cobalt (SmCo) và neodymium–iron–

boron (NdFeB) [7]. Đặc biệt, nam châm NdFeB có mật độ năng lượng từ rất cao, cho phép chế tạo các 

chi tiết nhỏ gọn nhưng vẫn tạo ra lực từ mạnh. Nhờ đặc tính này, NdFeB được sử dụng rộng rãi trong 

nhiều thiết bị kỹ thuật và điện tử hiện đại [6]. 

 

Hình 2. Minh họa nam châm đất hiếm dạng cầu và dạng khối 

1.2. Ứng dụng nam châm vào trang phục 

Trong thiết kế thời trang và sản phẩm may mặc, nam châm ngày càng được sử dụng như một giải 

pháp đóng mở thay thế cho các cơ cấu truyền thống như nút hoặc khóa kéo. Nhờ lực hút giữa các cực 

từ, các chi tiết này cho phép thao tác đóng và mở trang phục diễn ra nhanh chóng và thuận tiện [8]. 

So với các cơ cấu đóng mở cơ học thông thường, khóa nam châm có ưu điểm về tính tiện dụng và 

khả năng tự định vị khi hai bề mặt tiếp xúc, từ đó giúp giảm thao tác trong quá trình mặc hoặc tháo 

trang phục. Ngoài ra, các chi tiết nam châm có thể được bố trí ẩn trong cấu trúc của sản phẩm, góp phần 

duy trì tính thẩm mỹ cho thiết kế [8]. Bên cạnh trang phục, khóa nam châm cũng được ứng dụng trong 

nhiều sản phẩm thời trang và phụ kiện như túi xách, ví hoặc áo khoác nhờ tính tiện lợi và khả năng tích 

hợp linh hoạt trong thiết kế [9]. 

2.  ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Trong nghiên cứu này, nam châm Neodymium sẽ được xem xét khả năng thay nút thông thường khi 

may vào nẹp áo sơ mi, vị trí ngang ngực, do nó có từ trường mạnh, từ cứng cao, nhiều chức năng. Yêu cầu 

đối với những chiếc nút nam châm này là phải phù hợp với trang phục, không quá dày, giá không quá đắt 

so với nút thông thường, dễ tìm mua trên thị trường Việt Nam nhằm mục đích giữ được tính thẩm mỹ của 

áo (nẹp áo không khác biệt so với áo thông thường), giá thành tốt, người tiêu dùng dễ tiếp cận. 
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Xuất phát từ nhu cầu người cao tuổi và người hạn chế vận động cần có trang phục dễ mặc dễ cởi 

hơn, nghiên cứu này hướng đến mục đích đơn giản hóa chiếc áo dành cho người lớn tuổi bằng cách gắn 

nam châm vào nẹp áo. Nội dung của nghiên cứu gồm 2 phần là đánh giá tính thẩm mỹ của nút sử dụng 

nam châm trên áo sơ mi và đánh giá mức độ bám dính của nam châm trên vải, so sánh với độ bám dính 

của nút thông thường. 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Qua nghiên cứu tài liệu, nhóm tác giả đã xem xét 4 loại nút nam châm khác nhau được giới thiệu 

trong Bảng 1 dưới đây. Nút nam châm được mua tại shop bán hàng chuyên về nút trong và ngoài nước 

bằng cách đặt hàng qua kênh bán hàng trực tuyến shoppee [11-16]. Quy cách các nút được nêu trong 

Bảng 1, kích thước chọn loại xấp xỉ nhau giữa các loại nút ø 20 ± 2 mm (trừ nút dạng thanh có kích 

thước là 27 × 8 mm). 

Bảng 1. Khảo sát các loại nam châm có thể ứng dụng vào trang phục (tại Việt Nam) [11-16] 

STT Loại 1 Loại 2 Loại 3 Loại 4 

Loại 

nút 

nam 

châm   

 
 

Quy 

cách 

Nam châm bọc 

nhựa 

Nút bằng đồng có 

chèn nam châm 

Nam châm bọc PVC 

dạng thanh 

Nam châm bọc PVC 

hình tròn 

Kích 

thước 

ø =22 mm 

Độ dày = 5 mm 

ø = 20 mm 

 

27 mm × 8 mm 

Độ dày = 3 mm 

Ø = 20 mm 

Độ dày 2 mm 

Tiếp đó, nhóm tác giả kết hợp phương pháp khảo sát ý kiến và thí nghiệm thực nghiệm nhằm đánh 

giá bước đầu tính thẩm mỹ cũng như khả năng bám dính của một số loại nam châm có khả năng ứng 

dụng trong trang phục. Khả năng bám dính được xác định sau khi các mẫu nam châm được may vào 

những loại vải có đặc tính khác nhau. 

3.1. Đánh giá tính thẩm mỹ của vải may nam châm bằng phương pháp chuyên gia 

Tính thẩm mỹ của sản phẩm là một khái niệm khá chủ quan. Trong nghiên cứu này, tính thẩm mỹ 

của vải được đánh giá qua khảo sát lấy ý kiến. Người đánh giá được lựa chọn cần có kiến thức về vật liệu 

vải sợi và sản phẩm may mặc để có thể đưa ý kiến có thể tin cậy. 

Công thức tính cỡ mẫu khảo sát được tham khảo theo EFA: N = 5 × số biến đo lường; hoặc theo 

phân tích hồi quy đa biến: n = 50 + 8 × m (m: số biến độc lập). Khảo sát có 2 câu hỏi chính nên cỡ mẫu 

tối thiểu là 2 × 5 = 10 hoặc n = 50 + 8 × 2 = 66. Số lượng mẫu nên lấy cỡ lớn, nhưng trong điều kiện tại 

thời điểm nghiên cứu chỉ thu thập 65 mẫu hợp lệ. 

Bảng câu hỏi khảo sát và mẫu vải may nam châm được gửi cho các 65 sinh viên ngành công nghệ 

dệt may (Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh) có độ tuổi từ 20-22 tuổi trong thời 

gian 1 tuần, năm 2024. Câu hỏi đề nghị đánh giá về vẻ ngoài của vải, độ bám dính của nẹp áo. Thang đánh 

giá độ bám dính theo 5 mức độ gồm Rất tốt, Tốt, Khá, Tệ và Rất tệ. Thang đánh giá vẻ ngoài của vải theo 

các mức độ là: Không bị cộm nhăn, Ít cộm nhăn, Khá cộm nhăn và Cộm nhăn. Người đánh giá chỉ được 

chọn 1 mức độ cho mỗi câu hỏi. Dữ liệu khảo sát được xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel (version 

10). Loại nam châm nào được đánh giá là có độ thẩm mỹ khả thi, có thể thay cho nút thông thường, sẽ 

được thử nghiệm tiếp độ bám dính. 

3.2. Đánh giá độ bám dính của nam châm khi may vào vải bằng phương pháp thực nghiệm 

Sau đánh giá thẩm mỹ, các loại nam châm được lựa chọn sẽ tiếp tục được đánh giá  độ bám dính 

khi may vào vải. 

Vải được sử dụng cho thí nghiệm gồm 2 loại: vải thành phần cotton CVC 60/40 (60% cotton và 

40% polyester), và 100% cotton có cùng kiểu dệt vân điểm, định lượng vải 180 g/m2. Đây là các loại 
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vải thường dùng để may áo sơ mi cho nam và nữ. Nam châm được may cố định giữa hai lớp vải ở nẹp 

áo, sau đó đánh giá độ bám dính của nam châm so với một loại nút bấm thông thường tại Việt Nam. 

Thí nghiệm độ bám dính của nút bấm, khuy cài trên quần áo hoặc đồ chơi thường được xác định 

theo tiêu chuẩn EN 71-1 hoặc ASTM F963 [17], có thể sử dụng Button snap pull tester (thiết bị kiểm 

tra lực kéo nút) để thí nghiệm [18]. Tuy nhiên trong điều kiện hạn chế về thiết bị và đây là đề tài nghiên 

cứu tiền đề, tác giả đã đơn giản hóa thiết bị bằng cách sử dụng lực kế lò xo có sẵn để thực hiện thí 

nghiệm tương tự. Lực kế hiệu OOTDTY (Trung Quốc), có giới hạn lực là 25 Newton, vạch chia nhỏ 

nhất là 0,5 Newton [19]. 

Thí nghiệm được thực hiện đồng thời bởi hai người, như sau (Hình 3): may nam châm vào giữa 2 

lớp vải ở nẹp áo sơ mi. May một đoạn dây ngắn vào nẹp áo sơ mi phía trên (A) để làm điểm tựa để móc 

lực kế. Cố định nẹp áo may nam châm phía dưới (B) xuống mặt phẳng.  Người 1 móc lực kế vào đoạn 

dây và kéo ra theo hướng vuông góc cho đến khi nút nam châm bung ra trong khi người 2 đọc giá trị 

trên lực kế. Thí nghiệm được lặp lại 10 lần và lấy giá trị trung bình. 

So sánh giá trị lực kéo làm nút nam châm bung ra so với lực bung nút bấm thông thường bằng 

inox không rỉ [14], loại có đường kính tương đương (1,4 cm) như Hình 4.  

 

 
Hình 3. Thí nghiệm đo độ bám dính  

của nút nam châm 

 
Hình 4. Loại nút bấm inox ø=1,4 cm  

được lựa chọn cho thực nghiệm [14] 

 

4.  KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

4.1. Kết quả khảo sát sơ bộ tính thẩm mỹ của vải sau khi may nam châm 

Kết quả khảo sát ý kiến trên nhóm 65 sinh viên Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí 

Minh được trình bày qua Bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả khảo sát tính thẩm mỹ và độ bám dính của các loại nút nam châm trên mẫu vải 

Loại 

nút 

Ý kiến đánh giá vẻ ngoài 

của vải 

Ý kiến đánh giá độ 

bám dính Nhận xét khác 

Mức độ Tỷ lệ chọn Mức độ Tỷ lệ chọn 

Số 1 Khá cộm nhăn 95% Tốt 91% Nam châm khá dày 

Số 2 Cộm, nhăn  87% Khá 87% 
Nam châm khá dày, phải may bọc thêm 

1 lớp vải để cố định làm từ tính giảm. 

Số 3 Ít cộm nhăn 79% Tốt 85% 
Nam châm mỏng, bọc sẵn PVC nên dễ 

may vào sản phẩm  

Số 4 
Không cộm 

nhăn 
88% Tốt 90% 

Nam châm mỏng, kích cỡ đa dạng, bọc 

sẵn PVC dễ may vào sản phẩm. 

Từ kết quả trên ta thấy 85% ý kiến trở lên đều đánh giá cả 4 loại nam châm đều có độ bám dính 

từ khá đến tốt. Trong đó nam châm loại số 3 và số 4 được bọc PVC dễ bảo quản, dễ may vào quần áo, 

có thể không bị ảnh hưởng khi giặt ủi. Tuy nhiên nam châm loại số 3 chỉ có một quy cách dạng thanh 

hình chữ nhật 27 x 8 mm, hơi cộm khi may. Nên nhóm nghiên cứu đã chọn loại nam châm số 4 (hình 

tròn tương tự như hình dáng nút, có bọc PVC, có thể mua nhiều kích thước khác nhau) khả thi nhất cho 

các mẫu trang phục có giá thành chấp nhận được tại Việt Nam. Vì vậy, thử nghiệm độ bám dính tiếp 

tục được tiến hành trên nam châm loại số 4. 
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4.2. Kết quả thử nghiệm độ bám dính của nam châm mẫu số 4 sau khi may vào vải 

Sau khi may vào vải, kết quả so sánh lực kéo làm bung nút nam châm loại số 4 (đường kính 1,5 

cm và lực kéo làm bung nút bấm inox thông thường (đường kính 1,4 cm), là kích thước khá phổ biến 

cho nút áo) được thể hiện ở Bảng 3. 

Bảng 3. Kết quả đo độ bám dính của nút bấm và nút nam châm 

Lần thí nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

10 

Lực kéo (N) 

Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Vải CVC 60-40 

(180 g/m2) 

Nút bấm 7,0 7,3 6,5 6,5 6,8 6,8 7,0 6,8 6,5 7,5 6,9 0,2 

Nút nam châm 5,5 5,0 5,5 6,5 6,0 6,8 5,0 6,5 6,0 6,3 5,9 0,3 

Vải 100% 

cotton (180 g/m2) 

Nút bấm 7,0 7,2 6,5 6,5 6,8 6,8 7,5 7,0 7,0 7,2 7,0 0,2 

Nút nam châm 5,7 5,3 5,5 6,4 6,8 5,8 5,6 6,9 6,3 6,1 6,1 0,3 

Kết quả này được minh họa qua biểu đồ ở Hình 5. 

 

Hình 5. Biểu đồ so sánh lực kéo trong thí nghiệm đo độ bám dính 

Biểu đồ cho thấy độ bám dính của nút nam châm và nút bấm ở mức xấp xỉ nhau (lực kéo từ 5,9 

đến 6,9N). Như vậy việc thay thế nút thông thường bằng nút nam châm loại 4 là khả thi vì đáp ứng hai 

tiêu chí thẩm mỹ và độ bám dính là tốt nhất. Kết quả thí nghiệm cho thấy lực kéo không có sự khác biệt 

đáng kể giữa vải CVC 60/40 và vải 100% cotton có cùng định lượng 180 g/m². Trong nghiên cứu này, 

giá trị lực kéo chênh lệch qua các lần đo có độ phân tán thấp (0,2 đến 0,3). Vì hai loại nút nam châm và 

nút bấm có kích thước gần bằng nhau nhưng có tính chất khác nhau, nên ảnh hưởng của kích thước nút 

và lớp bọc nam châm PVC không được đề cập ở thí nghiệm này. 

5.  KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã tiến hành tổng quan về nam châm và khảo sát một số loại nam châm hiện có trên 

thị trường Việt Nam nhằm đánh giá khả năng ứng dụng trong trang phục. Thử nghiệm may 4 loại nam 

châm đất hiếm có quy cách khác nhau lên 2 loại vải khác nhau cho kết quả độ bám dính đều chấp nhận 

được cho cả 4 loại. Tuy nhiên để nam châm ứng dụng vào trang phục đạt được độ thẩm mỹ, có độ dính 

tốt, tránh bị cộm và đạt hiệu quả tốt, mẫu 4 được đánh giá là phương án khả thi nhất để may vào trong 

sản phẩm. Nút nam châm mẫu 4 được bọc trong miếng PVC nên thuận tiện cho công đoạn may và khâu 

giặt ủi quần áo, kích thước cũng khá đa dạng có thể lựa chọn tùy theo kích thước nẹp áo (1,5; 1,8 hay 2 

cm). Thí nghiệm đo lực kéo cũng cho thấy độ bám dính của nút nam chậm số 4 xấp xỉ độ bám dính của 

nút bấm truyền thống khi may vào vải, nên có thể thay thế cho nút bấm thông thường mà nẹp áo không 

bị bung. 
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Do hạn chế về một số điều kiện thí nghiệm và thời gian nghiên cứu, thí nghiệm độ bám dính chỉ 

thực hiện trên hai chất liệu khác nhau là CVC 60/40 (60% cotton và 40% polyester) và 100% cotton có 

cùng định lượng vải 180 g/m2. Những thử nghiệm khác nên được tiến hành trên các nút nam châm có 

kích cỡ khác nhau và trên các chất liệu vải đa dạng hơn về thành phần và trọng lượng vải sẽ giúp kết 

quả được toàn diện và đáng tin cậy hơn. 

Những kết quả đạt được từ nghiên cứu này mở ra hướng nghiên cứu tiếp theo là ứng dụng nam 

châm vào thiết kế, may và thử nghiệm các mẫu trang phục đa dạng khác nhau dành cho người gặp khó 

khăn trong vận động hoặc người cần sự tiện lợi khi thay quần áo. 
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ABSTRACT 

A STUDY ON AESTHETICS AND ADHESION OF MAGNETS  

TOWARDS THE APPLICATION IN CLOTHES  

Nguyen Thi Ngoc Trinh, Cao Phuong Tram, Truong Thi Ha, Mai Thi Phuong Duyen,  

Ngo Hoai Quang Trung, Tran Thi Anh Dao* 

Ho Chi Minh City University of Industry and Trade 

*Email: daotta@huit.edu.vn 

This study provides an overview of magnets and presents a test of sewing 4 types of Neodymium 

magnets with different specifications onto 2 different types of fabric to consider adhesion and aesthetics 

to find the most feasible solution. The magnet button No. 4 is covered in PVC, with a thickness of 2 

mm and is found to be the most convenient solution for clothing. The size of button is also quite diverse 

and can be chosen depending on the size of the shirt closure (1.5; 1.8 or 2 cm), does not wrinkle the 

fabric or crease the shirt, and can be a viable alternative to regular shirt buttons. The tensile force 

measurement experiment also showed that the adhesion of button No. 4 is approximately the adhesion 

of a traditional snap button when sewn to fabric. The experimental results did not change significantly 

on two different fabrics: 100% cotton and CVC 60/40 (60% cotton, 40% polyester), GSM 180 g/m2. 

This study is the premise for the next step of the research, which is to apply magnets to the design and 

sewing of clothing models for people with mobility difficulties or people who need convenience when 

changing clothes. 

Keywords: Magnet, button, clothing, fashion. 
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